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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2012

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức của HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 768/TTr-STP ngày 13/11/2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong thời điểm từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/3/2012 được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ (có các danh mục văn bản quy phạm pháp luật kèm theo).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
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Biểu số 1

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH DO UBND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM


TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH


(Kèm theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		Số TT

		Hình thức, tên văn bản, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản

		Ghi chú



		

		I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

		



		1 

		 Quyết định số 133/QĐ-UB ngày 28 tháng 2 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường.

		



		2 

		Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Hưng Yên.

		



		3 

		Quyết định số 265/QĐ-UB ngày 5 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ  máy của Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên.

		



		4 

		Quyết định số 328/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng thuộc Sở Khoa học CN&MT tỉnh Hưng Yên.

		



		5 

		Quyết định số 542/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế khen thưởng (tạm thời) đối với ngành Giáo dục và đào tạo.

		



		6 

		Quyết định số 70/QĐ-UB ngày 14 tháng 02 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục thú y.

		



		7 

		Quyết định số 1791/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế (tạm thời) thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với các ngành.

		



		8 

		Quyết định số 1540/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Bổ sung Phụ cấp hoạt động phí cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn; trưởng, phó thôn.

		



		9 

		Quyết định số 2281/1998/QĐ-UB ngày 02 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp.

		



		10 

		Quyết định số 2626/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi.

		



		11 

		Quyết định số 841/1998/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chế độ đối với huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên các môn thể thao.

		



		12 

		Quyết định số 218/1999/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn, nâng cao tay nghề ở nước ngoài.


		



		13 

		Quyết định số 240/1999/QĐ-UB ngày 26 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý chợ.

		



		14 

		Quyết định số 2382/1999/QĐ-UB ngày 29/11/1999 của uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật.

		



		15 

		Quyết định số 1859/1999/QĐ-UB ngày 5/10/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Giải quyết chế độ chính sách với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1995.

		



		16 

		Quyết định số 12/2002/QĐ-UB ngày 27/02/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố.

		



		17 

		Quyết định số 48/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Chi cục di dân PTVKTM thành chi cục phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

		



		18 

		Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế về phân cấp công tác tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh quản lý.

		



		19 

		Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên.

		



		20 

		Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

		



		21 

		Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/05/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc sở Y tế Hưng Yên.

		



		22 

		Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 29/02/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh. 

		



		23 

		Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông.

		



		24 

		Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 23/04/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên. 

		



		25 

		Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trực thuộc UBND tỉnh. 

		



		26 

		Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên. 

		



		27 

		Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

		



		28 

		Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

		



		29 

		Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

		



		30 

		Quyết định số 1653/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

		



		31 

		Quyết định số 1900/2008/QĐ-UBND ngày 10/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

		



		32 

		Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

		



		33 

		Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 15/7/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

		



		34 

		Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

		



		35 

		Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

		



		36 

		Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

		



		37 

		Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.

		



		38 

		Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

		



		39 

		Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

		



		40 

		Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

		



		41 

		Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

		



		42 

		Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		



		43 

		Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn. 

		



		44 

		Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		45 

		Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên.

		



		46 

		Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 16/3/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Kiện toàn Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên về Phòng, chống tham nhũng.

		



		47 

		Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

		



		48 

		Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

		



		49 

		Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

		



		50 

		Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		



		51 

		Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên  về Đổi tên và Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		



		52 

		Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		



		53 

		Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

		



		54 

		Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên.

		



		55 

		Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

		



		56 

		Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về Sửa đổi một số điều của Điều 2 Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên.

		



		57 

		Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan liên quan trong việc quản lý các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		58 

		Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính quy định tại một số văn bản của UBND tỉnh.

		



		59 

		Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 09/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		60 

		Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND nhiệm kỳ 2011-2016.

		



		61 

		Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		62 

		Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên.

		



		63 

		Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 22/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Thanh tra tỉnh.

		



		64 

		Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

		



		65 

		Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên.

		



		66 

		Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

		



		67 

		Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

		



		

		II. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG, PHÁP LUẬT

		



		68 

		Quyết định số 1780/1999/QĐ-UB ngày 24/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định về công tác quản lý hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Hưng Yên.

		



		69 

		Quyết định số 55/2000/QĐ-UB ngày 11/10/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định (tạm thời) về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân ở cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

		



		70 

		Quyết định số 1689/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Cấm xe công nông và các loại phương tiện có kết cấu tương tự phương tiện cơ giới đường bộ hoạt động trên QL 5 và QL 39 thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.

		



		71 

		Quyết định số 967/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 5 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Tạm thời phân chia nguồn thu phí trông, giữ các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị tạm giữ và nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính các phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông.

		



		72 

		 Quyết định số 472/2005/QĐ-UB ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hưng Yên.

		



		73 

		Quyết định số 06/2007/QĐ-UBNĐ ngày 17/5/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên.

		



		74 

		Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		75 

		Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 21/03/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		76 

		Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		77 

		Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo đảm trật tự, an  toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		78 

		Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND tỉnh.

		



		79 

		Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		80 

		Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

		



		

		III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

		



		81 

		Quyết định số 882a/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định giá các loại đất.

		



		82 

		Quyết định số 883/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức giá tối thiểu nhà ở, đất ở.


		



		83 

		Quyết định số 978/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		84 

		Quyết định số 979/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Bán đấu giá nhà, chuyển quyền sử dụng mặt bằng xây dựng và giải quyết thanh lý tài sản.

		



		85 

		Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định thời gian sử dụng cơ bản của một số cây lâu năm

		



		86 

		Quyết định số 281/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật Xe công nông trên địa bàn tỉnh.

		



		87 

		Quyết định số 334/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định quản lý, sử dụng giống gia súc tỉnh Hưng Yên.

		



		88 

		Quyết định số 619/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		89 

		Quyết định số 1013/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

		



		90 

		Quyết định số 2888/1999/QĐ-UB ngày 25/12/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Tiêu chuẩn địa phương (TCV).

		



		91 

		Quyết định số 62/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

		



		92 

		Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - tỉnh Hưng Yên.

		



		93 

		Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng Yên.

		



		94 

		Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 16/03/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên.

		



		95 

		Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.

		



		96 

		Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		97 

		Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		98 

		Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở trên địa bàn tỉnh.

		



		99 

		Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

		



		100 

		Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 20/1/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hưng Yên.

		



		101 

		Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		102 

		Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		103 

		Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quy định một số trường hợp cụ thể về sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; về diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		104 

		Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		105 

		Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

		



		106 

		Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về quản lý công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

		



		107 

		Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi Điều 4 chương II Quy định giá thuê đất, thuê mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên. 

		



		

		IV. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, LAO ĐỘNG, ĐỜI SỐNG

		



		108 

		Quyết định số 1127/1999/QĐ-UB ngày 01/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Đặt tên 45 đường phố của thị xã Hưng Yên.

		



		109 

		Quyết định số 2061/1999/QĐ-UB ngày 29/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định việc quản lý sản xuất, cung ứng lưu thông thuốc chữa bệnh và vật tư thiết bị, dụng cụ y tế trong tỉnh.

		



		110 

		Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định thực hiện công tác dân số-phát triển.

		



		111 

		Quyết định số 2141/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác các nhà tưởng niệm danh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		112 

		Quyết định số 2142/2004/QĐ-UB ngày 31 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.

		



		113 

		Quyết định số 2064/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường 39B và quy định tạm giữ đối với những phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

		



		114 

		Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Hưng Yên về Ban hành Quy định tạm thời xét công nhận danh hiệu Nghệ nhân tỉnh Hưng Yên.

		



		115 

		Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định tạm thời về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển giao văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt ký, ban hành và phát hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

		



		116 

		Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về Quy định tạm thời về chế độ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng máy tính.

		



		117 

		Quyết định số 123/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về giải thưởng văn học- nghệ thuật Phố Hiến.

		



		118 

		Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 7/02/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

		



		119 

		Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

		



		120 

		Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cập nhật trên cổng Thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Hưng Yên.

		



		121 

		Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Đặt tên đường, phố và một số công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hưng Yên.

		



		122 

		Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống nông thôn tỉnh Hưng Yên.

		



		123 

		Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về Quy định thời gian mở, đóng cửa hàng ngày đối với các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		124 

		Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến.

		



		125 

		Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Hưng Yên.

		



		

		V. LĨNH VỰC KINH TẾ, TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

		



		126 

		Quyết định số 128/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy.

		



		127 

		Quyết định số 657/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ dự trữ của tỉnh.

		



		128 

		Quyết định số 1131/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thay đổi hệ số phụ cấp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp tỉnh, huyện, thị xã.

		



		129 

		Quyết định số 1473/QĐ-UB ngày 15 tháng 11 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản tàu, thuyền.

		



		130 

		Quyết định số 1313/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Lập sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ, năng suất để tính tỷ lệ thiệt hại xét giảm thuế miễn thuế SDĐNN khi có thiên tại, sâu bệnh.

		



		131 

		Quyết định số 1346/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng đò.

		



		132 

		Quyết định số 1327/QĐ-UB ngày 18 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		133 

		Quyết định số 80/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Trả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho giáo viên tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các nhà trường.

		



		134 

		Quyết định số 343/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		135 

		Quyết định số 666/1998/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thu nộp phí thẩm định dự toán thiết kế các công trình xây dựng.

		



		136 

		Quyết định số 750/1998/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		137 

		Quyết định số 1108/1998/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng của tỉnh.

		



		138 

		Quyết định số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành mức thu thuỷ lợi phí.

		



		139 

		Quyết định số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên.

		



		140 

		Quyết định số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời trên địa bàn thị xã Hưng Yên.

		



		141 

		Quyết định số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành chế độ quản lý thu lệ phí chứng thư tạm thời ở xã, phường, thị trấn.

		



		142 

		Quyết định số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành chế độ quản lý thu phí, lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn tỉnh.

		



		143 

		Quyết định số 1477/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định tạm thời phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		144 

		Quyết định số 1526/1998/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định tạm thời về tổ chức thi công một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức chỉ định thầu - ứng vốn trước.

		



		145 

		Quyết định số 2413/1998/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành đơn giá đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu khi mượn đất nông nghiệp thi công công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

		



		146 

		Quyết định số 2394/1998/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thu một phần học phí của học sinh là cán bộ y tế xã, thôn học lớp dược tá do tỉnh mở và đào tạo.

		



		147 

		Quyết định số 1420/1998/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc Văcxin đối với gia súc, gia cầm.

		



		148 

		Quyết định số 29/1999/QĐ-UB ngày 12 tháng 1 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thu, nộp và quản lý lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu tỉnh Hưng Yên.

		



		149 

		Quyết định số 134/1999/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách và quy định mức thu dịch vụ bến xe.

		



		150 

		Quyết định số 150/1999/QĐ-UB ngày 03 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chế độ phụ cấp thường trực chuyên môn y tế.

		



		151 

		Quyết định số 151/1999/QĐ-UB ngày 03 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở.

		



		152 

		Quyết định số 242/1999/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách.

		



		153 

		Quyết định số 994/1999/QĐ-UB ngày 08 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế công khai tài chính.

		



		154 

		Quyết định số 1088/1999/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phân cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		





		155 

		Quyết định số 1089/1999/QĐ-UB ngày 24 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		156 

		Quyết định số 1157/QĐ-UB ngày 06/7/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		157 

		Quyết định số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12/7/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân nông thôn.

		



		158 

		 Quyết định số 1478/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		159 

		Quyết định số 2010/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định cách thức tuyển chọn phương án kiến trúc công trình thông qua thi tuyển.

		



		160 

		Quyết định số 06/2001/QĐ-UB ngày 21/3/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

		



		161 

		Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

		



		162 

		Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB.

		



		163 

		Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Bản quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

		



		164 

		Quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Định mức chi cho sản xuất chương trình thời sự văn nghệ Đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

		



		165 

		Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn.

		



		166 

		Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 28/9/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thu và quản lý sử dụng Quỹ kinh tế mới.

		



		167 

		Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập.

		



		168 

		Quyết định số 42/2001/QĐ-UB ngày 08/10/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu tại các cơ sở Y tế công lập tỉnh Hưng Yên về viện phí, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, kiểm tra sức khoẻ và dịch vụ y tế tại các trạm xá các xã, phường, thị trấn.

		



		169 

		Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 21/01/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

		



		170 

		Quyết định số 03/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định tạm thời về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.

		



		171 

		Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 27/2/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Điều chỉnh mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn.

		



		172 

		Quyết định số 24/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

		



		173 

		Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 07/6/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức giá quảng cáo, giảm giá quảng cáo, hoa hồng, khuyến khích quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên.

		



		174 

		Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định thực hiện dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp trong toàn tỉnh.

		



		175 

		Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Điều chỉnh một phần nội dung mục 1b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

		



		176 

		Quyết định số 53/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Cấm xây dựng, cơi nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều.

		



		177 

		Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

		



		178 

		Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		179 

		Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên.

		



		180 

		Quyết định số 747/2003/QĐ-UB ngày 7/4/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		181 

		Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Trợ cấp hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.

		



		182 

		Quyết định số 45/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phụ cấp cho ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

		



		183 

		Quyết định số 46/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.

		



		184 

		Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.

		



		185 

		Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về Giá các loại dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh truyền hình Hưng Yên.

		



		186 

		Quyết định số 2496/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị và cụm dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		187 

		Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn của các cấp chính quyền địa phương.

		



		188 

		Quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và Chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên.

		



		189 

		Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý khu công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		190 

		Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 28 thảng 6 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.

		



		191 

		Quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành bản Quy định về quản lý giá.

		



		192 

		Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.


		



		193 

		Quyết định số 98/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		194 

		Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định số lượng, các chức danh và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

		



		195 

		Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao tỉnh Hưng Yên.

		



		196 

		Quyết định số 42/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.

		



		197 

		Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định tạm thời về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại.

		



		198 

		Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 nàm 2005 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Bổ sung nội dung Quyết định sổ 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của ủy ban nhân dân tỉnh.

		



		199 

		Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định xếp hạng và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh thành lập.

		



		200 

		Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định đơn giá dịch vụ công ích đô thị thị xã Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

		



		201 

		Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 10/8/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

		



		202 

		Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		203 

		Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

		



		204 

		Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.

		



		205 

		Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng ở xã, phường, thị trấn

		



		206 

		Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định các khoản thu và mức thu trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên năm học 2006 -2007

		



		207 

		Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên.

		



		208 

		Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố hóa” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

		



		209 

		Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 28/9/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai.

		



		210 

		Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích ưu đãi tài năng.

		



		211 

		Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 02/05/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên và chi tiêu tiếp khách trong nước.

		



		212 

		Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc Mức thu phí qua phà trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		213 

		Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, nộp phí đấu giá tài sản.


		



		214 

		Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc Bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

		



		215 

		Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ làng văn hoá, khu phố (tổ dân phô) văn hoá.

		



		216 

		Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú và cấp chứng minh thư nhân dân.

		



		217 

		Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên.

		



		218 

		Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

		



		219 

		Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp về việc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh & Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		220 

		Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

		



		221 

		Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về Quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		222 

		Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		223 

		Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 10/02/2010 cña UBND tØnh H­ng Yªn Ban hành quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		224 

		Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

		



		225 

		Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

		



		226 

		Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, xả nước thải.

		



		227 

		Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước.

		



		228 

		Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên  về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		229 

		Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		230 

		Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020 

		



		231 

		Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

		



		232 

		Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành “Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác”.

		



		233 

		Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ đồng.

		



		234 

		Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên  về việc Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên.

		



		235 

		Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc Ban hành Bảng giá tối thiểu ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm căn cứ tính phí trước bạ.

		



		236 

		Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về việc quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		237 

		Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh.

		



		238 

		Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định chức danh, số lượng, phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, khu phố.

		



		239 

		Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

		



		240 

		Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho cán bộ chăn nuôi thú y xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên.

		



		241 

		Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thu học phí, lệ phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

		



		242 

		Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 09/3/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên.

		



		243 

		Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.

		



		244 

		Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên Về việc Quy định Cơ chế đầu tư và Mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên.

		



		245 

		Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

		



		246 

		Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định giá tối thiểu sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tính thuế tài nguyên.

		



		247 

		Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012.

		



		248 

		Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định mức thưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh.

		



		249 

		Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh về việc Quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố.

		



		

		VI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO, ĐỐI NGOẠI

		



		250 

		Quyết định số 1529/1999/QĐ-UB ngày 07/9/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định cử đoàn ra, đón đoàn vào và quản lý hoạt động đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		251 

		Quyết định số 02/2000/QĐ-UB ngày 18/01/2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động tôn giáo tại tỉnh Hưng Yên.

		



		252 

		Quyết định số 12/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		253 

		Quyết định số 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định ưu đãi đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		



		

		Tổng I, II, III, IV, V,IV  Là: 253 VB còn hiệu lực

		





Biểu 3

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN


BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012


(Kèm theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		Số


tt

		Hình thức,


Tên văn bản, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản

		Nội dung văn bản cần sửa đổi, bổ sung (bản gốc)

		Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (sửa lại)

		Căn cứ hoặc lý do đề nghị



		I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY



		1

		Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên. 

		- Điều 5 Quyết định, quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”. 

		- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.






		2

		Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ trực thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

		Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:


      “1. Lãnh đạo Sở….Giám đốc và không quá 03 PGĐ…(trước mắt là 04 PGĐ)”. Đề nghị hủy bỏ cụm từ “…(trước mắt là 04 PGĐ)”.




		Sửa đổi lại Điều 3 là:


“1. Lãnh đạo Sở….Giám đốc và không quá 03 PGĐ”.

		Không phù hợp với Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008, quy định: “...Số lượng Phó Giám đốc sở không quá 03 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 người”.



		3

		Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 13/08/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.




		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi: “1543/QĐ-UBND” 


- Điều 5 Quyết định, quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”. 

		- Bổ sung năm ban hành (2008) vào phần số, ký hiệu, như sau: 1543/2008/QĐ-UBND.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		4

		Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.




		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi: “1551/QĐ-UBND”. 


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký”. 

		- Bổ sung năm ban hành (2008) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1551/2008/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		5

		Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.




		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1653/QĐ-UBND”. 


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2008) vào phần số, ký hiệu, như sau: 1653/2008/QĐ-UBND.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		6

		Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông.

		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi: “1760/QĐ-UBND”. 


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký”. 




		- Bổ sung năm ban hành (2008) vào phần số, ký hiệu, như sau:


“1760/2008/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		7

		Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

		- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.




		- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		8

		Quyết định số 1307/QĐ-UB ngày 15/7/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên.

		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi :  “1307/QĐ-UB”.


- Điều 3 quy định: “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”. 

		- Bổ sung năm ban hành (2009) vào phần số, ký hiệu, như sau: 1307/2009/QĐ-UBND. 


- Sửa đổi lại Điều 3 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		9

		Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 27/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.




		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1657/QĐ-UBND”.


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký”. 

		- Bổ sung năm ban hành (2009) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1657/2009/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		10

		Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.





		-  Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1769/QĐ-UBND”.


- Điều 5 quy đinh: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2009) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1769/2009/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		11

		Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.




		-  Phần số và ký hiệu văn bản ghi :  “2437/QĐ-UBND”.


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2009) vào phần số, ký hiệu, như sau: “2437/2009/QĐ-UBND” .


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		12

		Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

		-  Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “2439/QĐ-UBND”.


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2009) vào phần số, ký hiệu, như sau: “2439/2009/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		13

		Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng.




		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “184/QĐ-UBND”.


- Phần căn cứ ban hành quyết định ghi “Xét đề nghị…”.

- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2009) vào phần số, ký hiệu, như sau: “184/2010/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi thành “Theo đề nghị …”.

- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Mẫu 1.5 Phụ lục V Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 


-  Khoản 1 Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		14

		Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 10/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên.

		-  Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1159/QĐ-UBND”.


- Điều 5 quy định: “Quyết định có hiệu lực kế từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2010) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1159/2010/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.
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		Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/10/2010  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		-  Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1956/QĐ-UBND”.


- Điều 2 quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2010) vào phần số, ký hiệu, như sau: 1956/2010/QĐ-UBND. 


- Sửa đổi lại Điều 2 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.
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		Quyết định số 2324/QĐ-UB ngày 23/11/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “2324/QĐ-UBND”


- Điều 4 quy định: “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành (2010) vào phần số, ký hiệu, như sau: “2324/2010/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 4 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.
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		Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

		-  Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1422/QĐ-UBND”.


- Điều 4 quy định: “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”.




		- Bổ sung năm ban hành (2011) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1422/2011/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 5 Quyết định là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.
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		Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 23/8/2011của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hưng Yên.




		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1443/QĐ-UBND”.


- Điều 4 quy định: “Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.”

		- Bổ sung năm ban hành (2011) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1443/2011/QĐ-UBND”.


- “Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


-  Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.
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		Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011-2016.




		- Khoản 3 Điều 27 Quy chế, quy định: “Các văn bản quy phạm pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn  của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh phải đăng Công báo địa phương;...”.


- Khoản 1 Điều 28 Quy chế, quy định: “ Thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành;..”.


- Khoản 1 Điều 28 Quy chế, quy định: “...Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003...”

		- Bổ sung cụm từ  “văn bản của” vào trước cụm từ “Chủ tịch UBND tỉnh” tại Khoản 3 Điều 27 Quy chế.


- Bổ sung cụm từ “văn bản có chứa quy phạm pháp luật của” vào trước cụm từ “Chủ tịch UBND tỉnh” tại Khoản 1 Điều 28 Quy chế.


- Sửa đổi thành: “...Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010...”

		- Khoản 2 Điều 2 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004, thì chỉ có HĐND và UBND mới có quyền ban hành văn bản QPPL.


- Khoản 2 Điều 2 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004, thì chỉ có HĐND và UBND mới có quyền ban hành văn bản QPPL; mặt khác thống nhất với Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên.


- Nghị số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 đã bị Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 bãi bỏ.
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		Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng. 

		- Phần số và ký hiệu văn bản ghi:  “1967/QĐ-UBND”.


- Tiết d, e  Điểm 2.1 Khoản 2 Mục II bản Quy chế quy định về tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của Chính phủ:


“d) Là tập thể được bình xét, đánh giá, so sánh (suy tôn) từ các cụm, khối thi đua của tỉnh hoặc đề nghị của các sở, ngành, huyện, thành phố;


e) "Cờ thi đua của Chính phủ", tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể được xét tặng "Cờ thi đua cấp tỉnh", bao gồm: những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua toàn quốc của tỉnh”.


- Tiết d Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II bản Quy chế, quy định về tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của UBND tỉnh:


 “d) Được bình xét suy tôn là đơn vị xuất sắc tiêu biểu nhất của Khối thi đua; của sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và của huyện, thành phố (theo Quy chế thưởng cờ của UBND tỉnh)”.


- Tiết c Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II bản Quy chế quy định về tiêu chuẩn tặng cờ thi đua của UBND tỉnh:


 “c) Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; chính quyền (xã, phường, thị trấn), cơ quan đạt vững mạnh tiêu biểu; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác”.


- Tiết b Điểm 2.3 Khoản 2 Mục II, quy định về danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: “Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: là tập thể tiêu biểu xuất sắc, được lựa chọn không quá 10% trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, đạt tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 27 Luật Thi đua Khen thưởng.”.


- Điều 2 Quyết định, ghi:


“Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký”. 

		- Bổ sung năm ban hành (2011) vào phần số, ký hiệu, như sau: “1967/2011/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại theo hướng chuyển quy định tại Tiết d, e  Điểm 2.1 Khoản 2 Mục II bản Quy chế vào gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 4 Mục II Chương IV.


- Sửa đổi lại theo hướng chuyển quy định tại Tiết d Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II bản Quy chế vào gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 5 Mục II Chương IV.


- Sửa đổi lại Tiết c Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II Quy chế là: “Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác”.


- Bỏ cụm từ “không quá 10%”.


- Sửa đổi lại Điều 2 là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7, Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Không phù hợp với  Điều 25, Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, Điều 25 không có các tiêu chuẩn này. Các quy định tại Tiết d, e  Điểm 2.1 và Tiết d Điểm 2.2 Khoản 2 Mục II bản Quy chế không phải là các tiêu chuẩn để xét các danh hiệu thi đua mà chỉ là cách thức, trình tự thủ tục để xét thi tặng các danh hiệu thi đua.

- Khoản 3 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng, quy định: “Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.”.


- Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Thông tư số 02/2011/TT-BNV không quy định tỷ lệ phần trăm % khi bình xét Tập thể lao đông xuất sắc.

- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004; Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP.



		II. LĨNH VỰC KINH TẾ, TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH , ĐẦU TƯ,  XÂY DỰNG CƠ BẢN
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		Quyết định số 1526/1998/QĐ-UB ngày 21 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định tạm thời về tổ chức thi công một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo phương thức chỉ định thầu - ứng vốn trước.

		Phần căn cứ ban hành đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: 


Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005.


+ Sửa đổi:


Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996.




		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 bị sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 92/1997/NĐ-CP ngày 23/8/1997, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 đã thay thế Nghị định số 42/CP và Nghị định 92/1997/NĐ-CP, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 thay thế Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999. 
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		Quyết định số 1420/1998/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tiêm phòng bắt buộc Văcxin đối với gia súc, gia cầm.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Điều 2, phần quy định: “Tiêm phòng định kỳ...tháng 3-4 và tháng 8-10)...”.


- Điều 4, quy định: việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào tình hình dịch bệnh ... và các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quy định cụ thể các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc...”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: 


Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;  Pháp lệnh thú ý 2004; Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005; Quyết định 63/2005/QĐ-BNN.


+ Sửa đổi:


Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993; Quyết định 1234/QĐ-BNN ngày 27/7/1996.


- Sửa đổi lại Điều 2, phần quy định: “Tiêm phòng định kỳ...tháng 3-4 và tháng 9-10)...”.


- Sửa đổi lại Điều 4: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi tình hình dịch bệnh của đàn gia súc, gia cầm ở địa phương và tiến hành tiêm phòng đối với các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Ngày 29/4/2004 UBTVQH đã ban hành Pháp lệnh mới về thú y (Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 thú y).


+ Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 đã bị thay thế bằng Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005.


+ Quyết định 1234/QĐ-BNN ngày 27/7/1996 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bị thay thế bằng Quyết định 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Điều 3 Bản Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm, ban hành kèm theo Quyết định 63/2005/QĐ-BNN ngày 13/10/2005 nêu trên, đã quy định các bệnh phải tiêm phòng bắt buộc, không giao cho UBND cấp tỉnh quy định các loại bệnh khác phải tiêm phòng bắt buộc.


Từ Điều 4 đến Điều 7 Bản Quy định này cũng quy định thời gian tiêm phòng định kỳ là “tháng 3-4 và tháng 9-10” hàng năm.



		3

		Quyết định số 151/1999/QĐ-UB ngày 03 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Điều I quy định: “Bảo hiểm xã hội: ngành y tế mua 15%, cá nhân mua 5 % mức lương cơ bản; Bảo hiểm y tế: ngành y tế mua 2 %, cá nhân mua 1 % mức lương cơ bản”.


- Phần hiệu lực của văn bản, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: 


Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Sửa đổi lại, Điều I là: “Bảo hiểm xã hội năm 2012 đến hết năm 2013: ngành y tế mua 17%, cá nhân mua 7 % mức lương cơ bản, từ năm 2014 trở đi ngành y tế mua 18 %, cá nhân mua 8 % mức lương cơ bản; Bảo hiểm y tế: ngành y tế mua 3 %, cá nhân mua 1,5 % mức lương cơ bản”.


- Sửa đổi lại Phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003..


- Khoản 1 Điều 5, điểm 1.1.1 khoản 1, điểm 2.1 khoản 2 Điều 15 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh qu¶n lý thu b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, qu¶n lý sæ b¶o hiÓm x· héi, thÎ b¶o hiÓm y tÕ.


- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 1157/QĐ-UB ngày 06/7/1999 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định tạm thời về quản lý và sử dụng khoản thu từ xử lý vi phạm quy định sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Phần hiệu lực của văn bản, tại Điều 5 Quyết định, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi lại phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 1478/1999/QĐ-UB ngày 01/9/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Khoản 2, Điều 4 Bản Quy định: “Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác cát gồm:


- Đơn xin cấp giấy phép khai thác.


- Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác cát kèm theo các văn bản thẩm định phê duyệt của các ngành có liên quan.


- Bản đồ địa hình khu vực xin khai thác có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000.


- Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang sông có cao độ tỷ lệ 1/100.


- Bản sao các văn bản về tư cách pháp nhân, xác nhận tài sản; năng lực về kỹ thuật và tài chính của đơn vị xin khai thác”.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung:


 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Khoáng sản năm 2010; Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.


+ Sửa đổi:


Bỏ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Luật Khoáng sản 1996; Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996;


- Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4 Bản Quy định là: 


“Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác cát gồm:


- Bản chính: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác.


- Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác cát hoặc dự án kèm theo các văn bản thẩm định phê duyệt của các ngành có liên quan.


- Bản đồ địa hình khu vực xin khai thác có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000.


- Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang sông có cao độ tỷ lệ 1/100.


- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các văn bản về tư cách pháp nhân, báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, giấy chứng nhận đầu tư, xác nhận tài sản sản; năng lực về kỹ thuật và tài chính của đơn vị xin khai thác”.


- Bổ sung phần hiệu lực của văn bản như sau: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Luật Khoáng sản 1996 bị thay thế bằng Luật Khoáng sản năm 2010.


+ Nghị định số 68/CP ngày 01/11/1996 bị thay thế bằng Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000, Nghị định số 76/2000/NĐ-CP bị thay thế bằng Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 bị thay thế bằng Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012. 


- Khoản 1 Điều 31 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012, quy định một số điểm mới, bổ sung so với các quy định trước đây về Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản - khai thác cát, như: Đơn đề nghị cấp, có bản báo cáo tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường,...


- Điều 5, Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 2010/1999/QĐ-UB ngày 25/10/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định cách thức tuyển chọn phương án kiến trúc công trình thông qua thi tuyển.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực của văn bản, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung:


 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


+ Sửa đổi: 


Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999.


- Sửa lại phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 đã thay thế bằng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 bị thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực của văn bản, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: 


Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007; Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007; Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Thông tư số 07/2000/TT-BKH ngày 03/7/2000; Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000; Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003; Thông tư 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003.


+ Sửa đổi, bỏ:


 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD vì theo Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003, đã công bố Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.


- Sửa lại phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 đã thay thế bằng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 bị thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


+ Thông tư số 07/2000/TT-BKH ngày 03/7/2000 và Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999 .


+ Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2000/TT-BKH ngày 03/7/2000 và Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000. 


+ Thông tư 17/2000/TT-BTC ngày 17/7/2000 bị thay thế bằng Thông tư 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003.


- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 22/2001/QĐ-UB ngày 06/8/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức, quản lý sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực của văn bản, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


- Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;  Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007; Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007; Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10/5/1999 và Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ bị thay thế bằng Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 và Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg ngày 30/11/2007.


+ Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28/8/1999 của Bộ Tài chính bị thay thế bằng Quyết định số 147/2001/QĐ-BTC ngày 27/12/2001.


- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 03/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định tạm thời về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Hưng Yên.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Tên các cơ quan, đơn vị tại Điều 5, Điều 6 của Quyết định.

		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


- Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại tên các cơ quan, đơn vị tại Điều 5, Điều 6 của Quyết định, theo đúng Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008; cụm từ “thị xã” thành “thành phố” 

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 đã thay thế bằng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 bị thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.


- Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008; hiện nay “thị xã” Hưng Yên đã được công nhận là “thành phố” Hưng Yên.
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		Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 07/6/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức giá quảng cáo, giảm giá quảng cáo, hoa hồng, khuyến khích quảng cáo trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực của văn bản, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 52/2002/QĐ-UB ngày 22 tháng 11 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh một phần nội dung Mục 1b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 31/7/2001 của UBND tỉnh Quy định trình tự, thời gian thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và quyết toán công trình XDCB.

		Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.




		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 




		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003..
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		Quyết định số 53/2002/QĐ-UB ngày 04 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc cấm xây dựng, cơi nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Điều 1 quy định:


“Nay nghiêm cấm tất cả các hành vi xây dựng, cới nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều...”.


- Phần hiệu lực của văn bản, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại Điều 1 là:


“Nay nghiêm cấm tất cả các hành vi xây dựng, cới nới các công trình trong hành lang bảo vệ đường giao thông và đê điều..... Trừ trường hợp, người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật”.


- Sửa lại phần hiệu lực của văn bản là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ bị thay thế bằng Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ bị thay thế bằng Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ.

+ Thông tư  số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.


+ Thông tư số 213/2000/TT-BGTVT ngày 31/5/2000 bị thay thế bằng Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005;  Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 bị thay thế bằng Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.


- Theo Khoản 4 Điều 43 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ. 

Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật”.

- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 16/5/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hưng Yên.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực Quyết định, tại Điều 2, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày  01/5/2003”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại phần hiệu lực của Quyết định là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+  Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 747/2003/QĐ-UB ngày 7/4/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tạm thời việc tuyển chọn, sử dụng và quản lý lao động giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi bổ sung.


- Phần hiệu lực Quyết định, tại Điều 2, quy định:“Quyết định có hiệu lực từ ngày  01/4/2003”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại phần hiệu lực của Quyết định là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 46/2003/QĐ-UB ngày 22/7/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Không quy định phần hiệu lực của văn bản.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Bỏ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Bổ sung phần hiệu lực của Quyết định là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Điều 5, Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về giá các loại dịch vụ thông tin quảng cáo trên sóng phát thanh truyền hình Hưng Yên.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực Quyết định, tại Điều 3, quy định: “Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2003”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ. 


- Sửa lại phần hiệu lực của Quyết định là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


- Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ bị thay thế bằng Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.


- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 2496/2003/QĐ-UB ngày 13 tháng 11 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng các khu đô thị và cụm dân cư mới trên địa tỉnh Hưng Yên.




		Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.




		Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Luật Đất đai 2003; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009. 


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994; Luật Đất đai 1993; Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005.

		 Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Luật Đất đai 1993 đã bị thay thế bằng Luật Đất đai 2003.


+ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 đã thay thế bằng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 bị thay thế bằng Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.
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		Quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện đề án khuyến nông cơ sở và chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên.

		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị thay thế hoặc được sửa đổi, bổ sung.


- Đoạn 2 Điều 5 Quyết định, quy định: “Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2004”.


- Phần hiệu lực Quyết định, tại Điều 6, quy định: “Quyết định có hiệu lực từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Bỏ: Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994. 


- Sửa lại Tại Điều 3 quy định  là: “Việc thực hiện chế độ phụ cấp cho khuyến nông viên cơ sở được áp dụng theo quy định tại Khoản 1 của Nghị quyết số 16/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003 của HĐND tỉnh Hưng Yên”.


- Sửa đổi thời điểm có hiệu lực vào Điều 6, cụ thể: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Khoản 1 của Nghị quyết số 16/2003/NQ-HĐ ngày 10/12/2003 của HĐND tỉnh Hưng Yên.

- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 68/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định về quản lý giá.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị sửa đổi, bổ sung.


- Phần hiệu lực Quyết định, tại Điều 3, quy định:“Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008; 


- Sửa lại phần hiệu lực của Quyết định là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003..


- Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định số lượng, các chức danh và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trong tỉnh.



		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị sửa đổi, bổ sung.


- Tại Điều 3 quy định: “Quyết định này được thi hành từ ngày 01/11/2003”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung: Luật cán bộ, công chức; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV- BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010.


+ Bỏ: Pháp lệnh cán bộ, công chức; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003.


- Sửa lại Tại Điều 3 quy định  là: “Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 có hiệu lực”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào Điều 3, cụ thể: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


- Theo quy định về hiệu lực của Nghị định số 114/2003/NĐ-CP. 

- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 42/2005/QĐ-UB ngày 10 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá tài sản.




		 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định, quy định:“Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ”.

		Sửa lại Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định, quy định:“Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2005 ”.

		Điều 2 Quyết định quy định hiệu lực của văn bản “có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký”, nhưng Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định lại ghi “Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký”. Theo Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 124/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.




		- Phần căn cứ ban hành một số văn bản đã bị sửa đổi, bổ sung.


- Nội dung của Quy chế:


+ Điều 7 quy định:


 “Đơn vị tổ chức đấu giá.


- Hội đồng đấu giá đất cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã.


- Tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá được UBND tỉnh giao nhiệm vụ.


- Các tổ chức kinh tế có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản được UBND tỉnh cho phép”.


+ Khoản 1 Điều 10 quy định: 


“Thông báo tổ chức đấu giá.


... niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở UBND cấp huyện nơi có tổ chức đấu giá tài sản”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản bằng các văn bản sau:


+ Bổ sung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010; Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010.


- Sửa nội dung Quy chế như sau:


+ Bỏ các quy định tại Điều 7, chỉ có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.


Ngoài ra, Hội đồng đấu giá tài sản cấp huyện và Hội đồng đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt, được thành lập theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.


+ Sửa Khoản 1 Điều 10 như sau: 


“Thông báo tổ chức đấu giá.


... niêm yết việc đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá”.


+ Bổ sung việc quy định việc ủy quyền đấu giá vào Điều 11 Quy chế như sau: 


 “Người tham gia đấu giá tài sản có thể ủy quyền bằng văn bản  cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”.

		- Sửa đổi, bổ sung phần căn cứ ban hành văn bản, vì:


+ Điều 7, 8, 9, 10 và Điều 11 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tường Chính phủ hết hiệu lực do bị Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 thay thế.


- Theo Điều 14, 19, 20 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010, thì các tổ chức làm nhiệm vụ đấu giá tài sản gồm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản. Ngoài ra, Hội đồng đấu giá tài sản cấp huyện và Hội đồng đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt.


- Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010.
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		Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng ở xã phường, thị trấn.

		- Đoạn 1 Điều 7, Đoạn 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau:


Đoạn 1 Điều 7 quy định:“UBND xã trình HĐND xã quyết định mức đóng góp, hình thức đóng góp xây dựng từng công trình hạ tầng tại xã nhưng không quá 200.000đ/lao động; không quá 500.000đ/hộ gia đình và không quá 100.000đ/khẩu; đối với kiến thiết nội đồng không quá 50.000đ/ sào ruộng canh tác,...”.


Đoạn 1 Điều 8 quy định: “Đối với những công trình lớn có quy mô toàn xã như xây dựng trường học, trạm xá, đường liên thôn UBND xã lập kế hoạch trình HĐND xã từ năm trước,...”. 




		Bỏ các quy định tại Đoạn 1 Điều 7, Đoạn 1 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 128/2006/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 của UBND .

		- Không phù hợp về thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, cấp xã tại Khoản 5 Điều 11, Điều 29 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003, cụ thể (HĐND cấp xã không có thẩm quyền quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân):


+ Khoản 5 Điều 11, quy đinh: “Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: ....


5. Quyết định thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân và mức huy động vốn theo quy định của pháp luật”.


+ Điều 29, quy đinh:  


“Trong lĩnh vực kinh tế, Hội đồng nhân dân xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:


1. Quyết định biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; kế hoạch sử dụng lao động công ích hàng năm; biện pháp thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch chung;


2. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện ngân sách địa phương và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật; giám sát việc thực hiện ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định;


3. Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại nhằm phục vụ các nhu cầu công ích của địa phương;


4. Quyết định biện pháp xây dựng và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, kinh tế hộ gia đình ở địa phương;


5. Quyết định biện pháp quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, các công trình thuỷ lợi theo phân cấp của cấp trên; biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, bảo vệ rừng, tu bổ và bảo vệ đê điều ở địa phương;


6. Quyết định biện pháp thực hiện xây dựng, tu sửa đường giao thông, cầu, cống trong xã và các cơ sở hạ tầng khác ở địa phương;


7. Quyết định biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.”
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		Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí thẩm định kết quả đấu thầu, lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

		Tại dấu cộng thứ hai và thứ ba gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 1 Điều 1 Quyết định, quy định: 


“...UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã,...doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.


 UBND cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã,... Công ty cổ phần, Công ty TNHH; doanh nghiệp nhà nước”.




		- Sửa đổi, bổ sung lại quy định tại dấu cộng thứ hai và thứ ba gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 1 Điều 1 Quyết định theo hướng UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh không cấp Giấy đăng ký kinh doanh cho các hợp tác xã và các doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, cụ thể như sau:


“...Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã,...cơ sở văn hóa thông tin.


Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã,...Công ty cổ phần, Công ty TNHH; Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân”.

		- Điều 9, Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, thì UBND cấp tỉnh, cấp huyện không thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần.
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		Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về quy định mức thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định.

		- Bổ sung thời điểm có hiệu lực của Quyết định vào Điều 2 là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 5, Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định đối tượng hỗ trợ và mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Quyết định.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2009) vào phần ký hiệu năm ban hành Quyết định, cụ thể là: “1925/2009/QĐ-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực của Quyết định vào Điều 2 là: “Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.
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		Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên  về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Hưng Yên.

		Tại Điều 2 bản Quy định ghi: “Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất...các huyện, thị xã, thị trấn...Nghị định số 88/2006/NĐ-CP...”.

		Điều 2 bản Quy định, sửa lại là: “Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất...các huyện, thành phố, thị trấn...Nghị định số 43/2010/NĐ-CP...”.

		- Trên địa bàn tỉnh, hiện nay không có đơn vị hành chính là thị xã.


- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ đã bị thay thế bằng Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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		Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012.




		- Điều 2 Quyết định 27/2011/QĐ-UBND, quy định: “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012”.


- Nội dung của Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định:


+ Tại thứ tự số 135 và số 148 Mục I Phụ lục số 03  quy định:


“135. Đường giao thông bê tông  trong đê có các mặt cắt trên 3,5m đến 5 m, thuộc các phường - giá 2.000.


148. Đường giao thông bê tông  trong đê có các mặt cắt từ 2,5m đến 3,5 m, thuộc các phường - giá 2.000”.


+ Các quy định tại số thứ tự 135, 148, 171 của Mục I Phụ lục số 03 đều ghi cụm từ “đường giao thông bê tông”.

		- Sửa đổi lại là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.


- Nội dung của Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định:


+ Đề nghị sửa lại hai quy định về giá tiền đất tại số thứ tự số 135 và 148 Mục I Phụ lục số 03  cho phù hợp.


+ Sửa lại quy định tại các thứ tự 135, 148, 171 của Mục I Phụ lục số 03, cụ thể là bỏ cụm từ “bê tông”.

		- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.

+ Đảm bảo sự thống nhất, khác nhau về mức giá giữa hai loại đường có mặt cắt khác nhau.


+ Bỏ cụm từ “bê tông” tại Phụ lục 03 nêu trên, để bảo đảm sự thống nhất với việc quy định tại 09 huyện còn lại của Phụ lục 03.



		III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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		Quyết định 334/QĐ-UB ngày 17/3/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng giống gia súc tỉnh Hưng Yên.




		a) Căn cứ pháp lý : Chưa có để làm căn cứ ban hành


b) Nội dung văn bản:


- Về nhập khẩu giống vật nuôi: Khoản 2 Điều  5 Quyết định số 334/QĐ-UB quy định “Khi nhập lợn, bò đực giống phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý giống gia súc (Bộ NN&PTNN hoặc Sở NN&PTNN);


- Về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với con đực: 


* Tiêu chuẩn con giống: quy định chung cho cả bò và lợn cho cả 2 hình thức: sản xuất tinh dịch, truyền giống nhân tạo và phối giống trực tiếp. Điều 6 Quyết định số  334/QĐ-UB.


* Thời gian sử dụng:


+ Đối với lợn nội, lợn ngoại: sử dụng không quá 36 tháng (03 năm);


+ Đối với bò Sinb: không quá 84 tháng (07 năm).

		- Bổ sung 04 căn cứ pháp lý làm cơ sở để ban hành văn bản:


+ Pháp lệnh giống vật nuôi 2004;


+ Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN ngày 31/01/2005 của Bộ NN về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng lợn đực giống;


 + Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN ngày 31/10/2005 của Bộ NN v/v ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống;


+ Quyết định Số 67/2005/QĐ-BNN, ngày 31 tháng 10 năm 2005 Ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất kinh doanh.

- Sửa đổi: 


- Nhập khẩu giống có trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh. Việc nhập khẩu tinh, phôi phải được Bộ NN&PTNN cho phép...”;


- Về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với con đực: 


* Đề nghị quy định tiêu chuẩn bò riêng, lợn riêng đối với 2 hình thức: sản xuất tinh dịch, truyền giống nhân tạo và phối giống trực tiếp cũng riêng:


* Thời gian sử dụng:


+ Đối với lợn để thụ tinh nhân tạo: không quá 3 năm rưỡi; lợn để phối giống trực tiếp: không quá 3 năm.


+ Đối với bò để sản xuất tinh đông lạnh, phối giống trực tiếp không quá 5 năm.

		- Văn bản QPPL của cấp trên ban hành điều chỉnh lĩnh vực này, đang có hiệu lực


- Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004.


+ Đối với lợn đực giống: để thụ tinh nhân tạo phải có tiêu chuẩn được quy định tại Điều 5 Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN của Bộ NN về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng lợn đực giống; để phối giống trực tiếp phải đạt tiêu chuẩn quy đinh tại Điều 15 Quyết định  số 07/2005/QĐ-BNN.


+ Đối với bò đực giống: để sản xuất tinh đông lạnh (Điều 6 Quyết Định số 66/2005/QĐ-BNN ngày  31/10/2005 của Bộ NN về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống;  phối giống trực tiếp (Điều 19 Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN);


+ Điều 5, Điều 15 Quyết định số 07/2005/QĐ-BNN; 


+ Khoản 1 Điều 5, Điều 20 Quyết định số 66/2005/QĐ-BNN.
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		Quyết định số 1314/QĐ-UB ngày 15/10/1997 của UBND tỉnh về việc quy định thời gian sử dụng cơ bản của một số cây lâu năm.  

		- Phần số, ký hiệu ghi: “1314/QĐ-UB”.


- Tại Điều 2 quy định” “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “1314/1997/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi lại Điều 2 là: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Quyết định số 1013/QĐ-UB ngày 01/6/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.

		- Phần số, ký hiệu ghi “1013/QĐ-UB”.


- Phần căn cứ: 


+ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


+ Căn cứ vào Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ngày 25/4/1989.

		- Bổ sung năm ban hành “1998”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “1013/1998/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi thành: 


+ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;


+ Luật Thủy sản 2003

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì:



+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 đã hết hiệu lực.


+ Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ngày 25/4/1989 hềt hiệu lực (Điều 61 Luật Thủy sản năm 2003 bãi bỏ Pháp lệnh Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản).
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		Quyết định số 2888/1999/QĐ-UB ngày 25/12/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chuẩn địa phương (TCV).

		- Phần số, ký hiệu ghi “2888/1999/QĐ-UB”.


- Phần căn cứ: 


+ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


+ Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27/12/1990 của Hội đồng nhà nước.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “2888/1999/QĐ-UBND”.


- Sửa đổi thành:


+ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;


+ Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007;


+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 đã hết hiệu lực.


+ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27/12/1990 của Hội đồng nhà nước hết hiệu lực.
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		Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 15/6/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41/NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/5/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá - tỉnh Hưng Yên.

		- Quyết định, quy định “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký”.




		- Sửa đổi thành: “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND 16/3/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về tổ chức, quản lý, khai thác sử dụng thông tin và bảo vệ mạng tin học diện rộng tỉnh Hưng Yên.

		- Phần căn cứ: chưa căn cứ vào Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật Công nghệ thông tin 2006; NĐ số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

		- Bổ sung vào phần căn cứ làm cơ sở pháp lý: Luật Giao dịch điện tử 2005, Luật Công nghệ thông tin 2006; NĐ số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
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		Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống nông thôn tỉnh Hưng Yên. 

		- Tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 4 Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND quy định: “…và bổ sung thêm các tiêu chí sau: “…và bổ sung thêm các tiêu chí sau:

a) Doanh thu của làng nghề chiếm tỷ trọng từ 50% trở lên so với tổng doanh thu của làng trong năm;


b) Đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật”.



		- Bỏ các quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND. 


- Sửa lại Điểm b Khoản 2 Điều 4 quy định là:


“Lập báo cáo tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và biện pháp thực hiện theo quy định của pháp luật”.

		- Không phù hợp với Thông tư số 116/2006/TT-BNV ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Tại điểm 2 mục I Phần II Thông tư này quy định: “Làng nghề được công nhận phải đạt 03 tiêu chí sau:

a) Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn;

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận;

c) Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước”.  Mặt khác Thông tư không giao cho địa phương quy định thêm các tiêu chí.


- Theo quy định tại Điều 14, 18 và Điều 24 Luật Môi trường.
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		Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		 Điều 2, Điều 7 và Điều 8 của Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND đều có tên Điều về việc quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

		Bỏ cụm từ “thuê mặt nước” tại Điều 2, Điều 7 và Điều 8 của Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND.

		Để phù hợp tên các Điều 2, Điều 7 và Điều 8 với nội dung của các Điều này. Vì nội dung các Điều này không quy việc thuê mặt nước.
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		Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		Tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 quy định “Thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định cấp, gia hạn, thay đổi, điều chỉnh nội dung, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động...trong các trường hợp:... Khai thác, sử dụng nước mặt để phục vụ mục đích phát điện”

		Bổ sung cụm từ “dưới 2.000 KW” vào sau cụm từ “phục vụ mục đích phát điện” tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 20/7 /2011 của UBND tỉnh. 

		Điểm d Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 149/2004/NĐ-CP và Điểm d Khoản 5.1 Mục 5 Phần I Thông tư  số 02/2005/TT-BTNMT quy định:


“d) Thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau:... Khai thác sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên.


2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép trong các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này”. Như vậy, theo quy định nêu trên của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, thì Ủy ban nhân dân tỉnh, gia hạn, thay đổi thời hạn, ...Khai thác sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw. 



		IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, ĐỜI SỐNG
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		Quyết định  số 2061/1999/QĐ-UB ngày 29/10/1999 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định việc quản lý sản xuất, cung ứng lưu thông thuốc chữa bệnh và vật tư thiết bị, dụng cụ y tế trong tỉnh.

		- Phần số, ký hiệu ghi “2061/1999/QĐ-UB”


- Phần căn cứ: 


+ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994; 


+ Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 30/9/1993;


+ “Xét đề nghị…”.


- Điều 3 QĐ 2061/1999/QĐ-UB quy định “Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký…”.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” tại phần số, ký hiệu như sau: “2016/1999/QĐ-UBND”.


- Đề nghị sửa đổi thành:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;


+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;


+ Sửa đổi thành “Theo đề nghị…”.


- Sửa đổi, bổ sung thành “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 đã hết hiệu lực;


+ Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân ngày 30/9/1993 đã hết hiệu lực (do Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 về Hành nghề Y, Dược Tư nhân thay thế Pháp lệnh về hành nghề Y, Dược tư nhân năm 1993; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thay thế Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 về Hành nghề Y, Dược Tư nhân);


+ Mẫu 1.6 Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BVN-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Quyết định 1859/1999/QĐ-UB ngày 5/10/1999 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở theo Thông tư số 08/TT-LĐ ngày 20/4/1995. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “1859/1999/QĐ-UB”.


- Phần căn cứ:


+ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994; 


+ Tại Điều 2 quy định “…căn cứ Nghị định 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ và Khoản 1 Điều 42 Bộ Luật lao động…”;


+ “Xét đề nghị…”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của quyết định.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” tại phần số, ký hiệu như sau: “1859/1999/QĐ-UBND”.


- Đề nghị sửa đổi thành:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;


+ Bổ sung Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Liên Bộ Y tế và  Bộ Nội vụ hướng dẫn định  mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;


+ Sửa đổi lại như sau “…căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.


+ Sửa đổi thành “Theo đề nghị…”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực của quyết định như sau: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 đã hết hiệu lực;


+ Nghị 198/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động  về hợp đồng lao động đã hết hiệu lực thi  hành, được thay thế bằng Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động.


+ Mẫu 1.6 Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BVN-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.



		3

		Quyết định 2141/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định việc quản lý, bảo vệ, khai thác các nhà tưởng niệm danh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Phần số, ký hiệu ghi “2141/2004/QĐ-UB”.


- Phần căn cứ:


+ Căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;


+ “Xét đề nghị…”.


- Tại Điều 2 quy định “Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký”.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” tại phần số, ký hiệu như sau: “2141/2004/QĐ-UBND”.


- Đề nghị:


+ Bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2009;


+ Sửa đổi thành “Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá”;


+ Sửa đổi thành “Theo đề nghị…”.


- Sửa đổi lại thành “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì:


+ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP hết hiệu lực, đã được thay thế bằng Nghị định số 98/2010/NĐ-CP;


+ Mẫu 1.6 Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BVN-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.



		4

		Quyết định số 121/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định tạm thời về quy trình tiếp nhận, cập nhật, chuyển giao văn bản đến; soạn thảo, trình duyệt ký, ban hành và phát hành văn bản đi trên mạng tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã.

		- Điều 2 quy định: “Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01tháng 12 năm 2006”.

		- Sửa đổi lại: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.



		5

		Quyết định số 122/2006/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên quy định tạm thời về chế độ cập nhật thông tin và gửi báo cáo qua mạng máy tính.

		- Điều 2 quy định: “Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01tháng 12 năm 2006”.

		- Sửa đổi lại: “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.



		6

		Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

		- Phần căn cứ:


- Khoản 5 Điều 11quy định: “Nhạc hiếu: Không thổi kèn, đánh trống quá 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng…”.

		- Bổ sung Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;


- Sửa đổi thành: “Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm…”.

		- Điểm đ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL quy định: “Không cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm…”.





Biểu 4

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN


BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012


(Kèm theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		Số tt

		Hình thức,


Tên văn bản, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản

		Nội dung văn bản cần sửa đổi, bổ sung (bản gốc)

		Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung (sửa lại)

		Căn cứ hoặc lý do đề nghị



		I. LĨNH VỰC KINH TẾ, TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH , ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CƠ BẢN



		1

		Chỉ thị số 13/2000/CT-UB ngày 15/5/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương và dịch vụ ngoài quốc doanh.

		Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		Bổ sung phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		2

		Chỉ thị số 12/2001/CT-UB ngày 20/8/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác củng cố, chấn chỉnh và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		Bổ sung phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		3

		Chỉ thị số 08/2004/CT-UB ngày 14 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ.

		Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Điều 5, Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		4

		Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai Đề án thí điểm uỷ nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác cho UBND xã, phường, thị trấn thu năm 2005.

		Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		Điều 5, Điều 51 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		5

		Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17/03/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.




		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		6

		Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/04/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng và tìm kiếm, cứu nạn năm 2011.




		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		7

		Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.




		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		8

		Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2011-2012.

		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		9

		Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 16/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bênh động vật, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ kiểm tra vệ sinh thú y.

		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		10

		Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06/01/2012 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012.



		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		11

		Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 13/01/2012 của UBND tỉnh về Một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		12

		Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.

		- Thiếu năm ban hành tại phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Phần hiệu lực của văn bản, không ghi thời điểm có hiệu lực thi hành của Chỉ thị.

		- Bổ sung năm ban hành văn bản (2011) vào phần ký hiệu năm ban hành Chỉ thị.


- Bổ sung Phần hiệu lực của văn bản là: “Chỉ thị có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Điều 51 Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004; Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ.



		II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



		1

		Chỉ thị số 09/CT-UB ngày 21/3/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý hành lang bảo vệ đường bộ và chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang bảo vệ đường bộ.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “09/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “09/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào Chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 22/CT-UB ngày  12/6/1997của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông đô thị, trật tự an toàn giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa.

		-  Phần số, ký hiệu ghi “22/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “22/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 30/CT-UB ngày 06/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.  

		-  Phần số, ký hiệu ghi “30/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “30/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 36/CT-UB ngày 06/9/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình.  

		-  Phần số, ký hiệu ghi “36/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “36/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 41/CT-UB ngày 23/9/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện chính sách đền bù đất đai, tài sản, hoa màu, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, giao và cho thuê đất XDCB.  

		-  Phần số, ký hiệu ghi “41/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “41/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 11/CT-UB ngày 12/5/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về xây dựng nhà Bưu điện xã và kế hoạch phát triển mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “11/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1998”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “11/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 13/CT-UB ngày 21/5/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý đo lường chất lượng hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

		- Phần số, ký hiệu ghi “13/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1998”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “13/1998/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 23/1998/CT-UB ngày 10/9/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “23/1998/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “23/1998/CT-UBND”.

- Bổ sung thời điểm có hiệu lực vào chỉ thị như sau:  “Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị 10/1999/CT-UB ngày 29/4/1999 Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.  




		- Phần số, ký hiệu ghi “10/1999/CT-UB”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “10/1999/CT-UBND”.

- Bổ sung thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị số 17/1999/CT-UB ngày 03/6/1999 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “17/1999/CT-UB”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “17/1999/CT-UBND”.

- Bổ sung thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị 06/2002/CT-UB ngày 08/5/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và quản lý hành lang bảo vệ công trình giao thông.  




		- Phần số, ký hiệu ghi “06/2002/CT-UB”.


- Khoản 1 Chỉ thị quy định: “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục...để nghiêm chỉnh thực hiện...Nghị định:


+ NĐ số 172/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với giao thông đường bộ;


+ Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị;


+ Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai;


+ Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 05/5/1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “06/2002/CT-UBND”.

- Sửa đổi thành: Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, ngày 24/2/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ...;


+ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính  phủ.


+ Sửa đổi thành: Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;


+ Sửa đổi thành: Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở”


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Nghị định số 172/1999/NĐ-CP đã hết hiệu lực do được  thay thế bởi Nghị định số 186/2004/NĐ-CP, ngày 05/11/2004 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 186/2004/NĐ-CP hết hiệu lực do được thay thế bởi Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


+ Nghị định số 36/2001/NĐ-CP đã hết hiệu lực do bị bãi bỏ bởi Nghị định số 14/2003/NĐ-CP. 


+ Nghị định số 04/CP  hết hiệu lực do được thay thế bởi NĐ 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; Nghị định số 182/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực do được thay thế bởi Nghị định số 105/2009/NĐ-CP.


+ Nghị định số 48/NĐ-CP đã hết hiêu lực do được thay thế bởi Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý nhà; Nghị định số 126/2004/NĐ-CP đã hết hiêu lực do được thay thế bởi Nghị định số 23/2009/NĐ-CP.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị 08/2002/CT-UB ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.  




		- Phần số, ký hiệu ghi “08/2002/CT-UB”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “08/2002/CT-UBND”.

- Bổ sung: thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị 09/2002/CT-UB ngày 16/5/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường các biện pháp đẩy mạnh giải toả vi phạm công trình thuỷ lợi nội đồng.  




		- Phần số, ký hiệu ghi “09/2002/CT-UB”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “09/2002/CT-UBND”.

- Bổ sung: thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị số 17/2002/CT-UB ngày 08/11/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước yêu cầu của hội nhập khu vực, quốc tế. 




		- Phần số, ký hiệu ghi “17/2002/CT-UB”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “17/2002/CT-UBND”.

- Bổ sung: thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị số 15/2004/CT-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh.  

		-  Phần số, ký hiệu ghi “15/2004/CT-UB”.


- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “15/2004/CT-UBND”.

- Bổ sung: thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị 03/2006/CT-UBND ngày 17/3/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai. 




		- Chưa quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản.




		- Bổ sung: thời điểm có hiệu lực của văn bản như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.




		- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.
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		Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.




		- Số, ký hiệu: chưa có năm ban hành giữa số, ký hiệu văn bản.


- Đoạn 2 Chỉ thị số 10/CT-UBND, quy định “...và thực hiện Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg, 01/9/2008 của Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản”.

		- Bổ sung: năm ban hành giữa số, ký hiệu văn bản như sau: “Chỉ thị số 10/2008/CT-UBND”.


- Sửa đổi thành “Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản”.

		Khoản 1 Điều 7 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg đã hết hiệu lực do đã được thay thé bởi chỉ thị số 02/CT-TTg.



		III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIÁO DỤC, ĐỜI SỐNG
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		Chỉ thị 07/CT-UB ngày 06/3/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn lao động và bảo hộ lao động.

		- Phần số, ký hiệu ghi “07/CT-UB”, chưa có năm ban hành.


- Khoản 5 Chỉ thị quy định “…theo Thông tư số 22/LĐTBXH ngày 8/11/1996 của Bộ Lao động Thương binh xã hội”.


-  Khoản 6 quy định “…xử lý những vi phạm về pháp luật lao động theo Nghị định số 38/CP của Chính phủ…”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung năm “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “07/1997/CT-UBND”.


- Sửa đổi thành “…theo Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thụât an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


- Sửa đổi thành “...xử lý những vi phạm về pháp luật lao động theo Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Do: Thông tư số 22/LĐTBXH đã hết hiệu lực thi hành, được thay thế bằng các Thông tư sau: Thông tư số 23/2003/TT-LĐTBXH ngày 3/11/2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thay thế Thông tư số 22/TT-LĐTBXH ngày 8/11/1996 của Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và xin cấp giấy phép sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Thông tư số 04 /2008/TT-BLĐTBXH ngày 27  tháng 02   năm 2008 hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thay thế Thông tư số 23/2003/TT-LĐTBXH; Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động bãi bỏ Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH.


- Vì: 


+ Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động hết hiệu  lực, được thay thế bằng Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động; Nghị định số 113/2004/NĐ-CP hết hiệu lực, được thay thế bằng Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 14/CT-UB ngày 01/4/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá đẩy mạnh bài trừ một số tệ  nạn xã hội nghiêm trọng.

		- Phần số, ký hiệu ghi “14/CT-UB”, chưa có năm ban hành..




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “14/1997/CT-UBND”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.






		3

		Chỉ thị số 28/CT-UB ngày 25/7/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quản lý, bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “28/CT-UB”, chưa có năm ban hành..


-  Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “28/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 34/CT-UB ngày 23/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức công tác định mức lao động đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “34/CT-UB”, chưa có năm ban hành..


- Tại đoạn 2; gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 2 Chỉ thị quy định “Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ, Thông tư số 13 và Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997...”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “34/1997/CT-UBND”.


- Sửa đổi như sau:


+ Nghị định số 28/CP  sửa thành Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước”;


+ Thông tư số 13/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước sửa thành Thông tư số 07/2005/TT-LLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP;


+ Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp xác định mức lao động đối với doanh nghiệp nhà nước sửa thành Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH, ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn phương pháp xác định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


Vì:

+ Nghị định số 28/CP hết hiệu lực, được thay thế bằng 206/2004/NĐ-CP;


+ Thông tư số 13/LĐTBXH-TT hết hiệu lực, được thay thế bằng các thông tư sau: Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước thay thế Thông tư số 13/LĐTBXH-TT; Thông tư số 07/2005/TT-LLĐTBXH thay thế 05/2001/TT-BLĐTBXH;


+ 14/LĐTBXH-TT hết hiệu lực, được thay thế bằng 06/2005/TT-BLĐTBXH.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 35/CT-UB ngày 28/8/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiêm phòng, chữa bệnh và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “35/CT-UB”, chưa có năm ban hành.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “35/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 43/CT-UB ngày 24/11/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội.  

		-  Phần số, ký hiệu ghi “43/CT-UB”, chưa có năm ban hành..


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1997”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “43/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 18/4/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo chỉ thị số 02/1998/CT-TTg  và Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “08/CT-UB”, chưa có năm ban hành.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung năm ban hành “1998”, hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “08/1997/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 14/1998/CT-UBND ngày 03/6/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu nhi.  

		- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 29/1998/CT-UB ngày 05/12/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức khoẻ lao động.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “29/1998/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.




		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “29/1998/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 06/1999/CT-UB ngày 19/3/1999 ngày của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “06/1999/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “06/1999/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 06/2000/CT-UB ngày 03/4/2000 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và giải quyết tồn đọng về chính sách Liệt sĩ..  

		- Phần số, ký hiệu ghi “06/2000/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “06/2000/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 14/2000/CT-UB ngày 23/5/2000 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về việc làm.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “14/2000/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “14/2000/CT-UBND”.


 - Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 03/2001/CT-UB ngày 29/3/2001 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng  vệ sinh an toàn thực phẩm.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “03/2001/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “03/2001/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 06/2001/CT-UB ngày 18/4/2001 của UBND tỉnh Hưng Yên về bàn giao lưới điện trung áp nông thôn và thực hiện giá bán điện đến hộ nông thôn. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “06/2001/CT-UB”.


- Tại Khoản 3 Chỉ thị quy định “…Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BCN-BTC ngày 27/8/1999 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn…”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “06/2001/CT-UBND”.


- Sửa đổi thành “Thông tư liên tịch số 06/2001/TTLT-BCN-BTC ngày 23/8/2001 của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn…”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BCN-BTC đã hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 06/2001/TTLT-BCN-BTC.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 20/2001/CT-UB ngày 27/12/2001 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “20/2001/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “20/2001/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND.
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		Chỉ thị số 12/2002/CT-UB ngày 17/6/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “12/2002/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “12/2002/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND.
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		Chỉ thị số 14/2002/CT-UB ngày 22/8/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước.  

		- Phần số, ký hiệu ghi “14/2002/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “14/2002/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND.



		18

		Chỉ thị số 01/2003/CT-UB ngày 5/3/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

		- Phần số, ký hiệu ghi “01/2003/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “01/2003/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND.
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		Chỉ thị số 07/2003/CT-UB ngày 28/8/2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện.

		- Phần số, ký hiệu ghi “07/2003/CT-UB”.


- Phần căn cứ:


+ Điểm b Khoản 1, Điểm a Khoản 2: “Căn cứ Thông tư liên tịch số 77/2003/TTLT-BTC-BYT ngày 07/8/2003 của Bộ Tài chính  và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện…”

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “07/2003/CT-UBND”.


- Sửa lại thành “Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BTC-BYT ngày 14/8/2009 của Bộ Tài chính  và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện…”

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì: 


+ Thông tư liên tịch số 77/2003/TTLT-BTC-BYT hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư liên tịch  số 22/2005/TTLT-BTC-BYT ngày 24/8/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn thựuc hiện bảo hiểm y tế tự nguyện; Thông tư liên tịch số 22/2005/TTLT-BTC-BYT hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 30/3/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện; Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BTC-BYT hết hiệu lực, được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BTC-BYT.
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		Chỉ thị số 07/2004/CT-UB ngày 29/3/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “07/2004/CT-UB”.


- Tại Khoản 1 Chỉ thị quy định “Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (sửa đổi) số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “07/2004/CT-UBND”.


- Sửa đổi thành:


+ Luật số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội về khám bệnh, chữa bệnh;


+ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khám bênh, chữa bệnh.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Vì:


Pháp lệnh nghề y, dược tư nhân (sửa đổi) số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội “Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (sửa đổi) số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội hết hiệu lực;


+ Nghị định số 103/2003/NĐ-CP hết hiệu lực, được thay bằng Nghị định số 87/2011/NĐ-CP.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND.



		21

		Chỉ thị số 22/2004/CT-UB ngày 26/10/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đem ánh sáng cho bệnh nhân mù loà tỉnh Hưng Yên. 

		- Phần số, ký hiệu ghi “01/2003/CT-UB”.


- Chỉ thị chưa quy định thời điểm có hiệu lực.

		- Bổ sung hai chữ cái “ND” vào phần số, ký hiệu như sau: “01/2003/CT-UBND”.


- Bổ sung thời điểm có hiệu lực như sau: “Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành”.

		- Điểm b Khoản 2 Điều 7 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004.


- Điều 5, Khoản 1 Điều 51 Luật Ban hành VBQPPL của HĐND, UBND năm 2004; Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của HĐND.





Biểu số 5

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM


TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012 ĐỀ NGHỊ THAY THẾ


(Kèm theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		Số TT

		Hình thức,


Tên văn bản, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản

		Toàn bộ văn bản hoặc điều, khoản, điểm đề nghị thay thế

		Lý do



		1

		Quyết định số 2142/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh.



		Toàn bộ

		- Nội dung quy định tại Điều 7, Điều 8 chương III quyết định về trình tự, hồ sơ xếp hạng di tích căn cứ Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá (đã hết hiệu  lực), không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá năm 2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá”(thay thế NĐ 92/2002/NĐ-CP).


- Quy định “Giám đốc Sở Văn hoá thông tin” tại các điều 7, 10, 12, 13 không phù hợp với Điều 13 Nghị định số 98/2010/NĐ-CP.


- Đề nghị ban hành Quyết định khác để thay thế Quyết định số 2142/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên. 
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		Quyết định số 09/2007/QĐ-UB ngày 13/7/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định “Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

		Toàn bộ

		- Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”, hết hiệu lực thi hành do  Thông tư số 01/2011/TT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương; đồng thời làm cho các quy định  nội dung trong tiêu chuẩn của các danh hiệu trong quyết định số 09/2007/QĐ-UBND cũng không còn phù hợp với Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT, cụ thể:


- Tiêu chuẩn:


+ Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hoá”:


* Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 05 ý, (Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 04 ý  để đạt nội dung này);

* Khoản 3 Điều 4 quy định: 02 ý, (Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 03 ý để đạt nội dung này);


+ Tiêu chuẩn danh hiệu “Làng văn hoá”:


* Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 04 ý, (Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 05 ý để đạt nội dung này);


* Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 05 ý, (Khoản 2 Điều 5 TT số 12/2011/TT-BVHTT quy định 08 ý để đạt nội dung này);


* Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 03 ý, (Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 04 ý để đạt nội dung này);


* Khoản 4 Điều 6 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 05 ý, (Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 04 đặc điểm để đạt nội dung này);


 + Tiêu chuẩn danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”:


* Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 02 ý, (Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 04 ý để đạt nội dung này);


* Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 04 đặc điểm, (Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 08 ý để đạt nội dung này);


* Khoản 4 Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND quy định gồm 05 ý, (Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 04 ý  để đạt nội dung này);


* Khoản 5 Điều 7 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND không quy định nội dung “Có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng”, (Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT quy định 02 ý  để đạt nội dung này);


- Điều kiện công nhận “Gia đình văn  hoá”


+ Tại điểm a Khoản 1 Điều 5 quy định “Đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 4 quy định này”, ( Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 12/2011/TT-BVHTT đạt 3 tiêu chuẩn, quy định tại Điều 4 của Thông tư này);

- Tiền thưởng công nhận: Tại Điều 10 Quyết định quy định “…thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng…”, (Nghị định số 121/2005/NĐ-CP  hết hiệu lực, đã được thay thế bằng Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng).


- Đề nghị ban hành Quyết định khác để thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-UB ngày 13/7/2007 của UBND tỉnh Hưng Yên. 
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		Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hưng Yên. 

		Toàn bộ




		     1. Về căn cứ ban hành Quyết định: Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 đã được thay thế bởi Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 có hiệu lực từ 01/02/2012.


Mặt khác hầu hết các quy định tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND, đã không còn phù hợp với các quy định của Nghị định 112/2010 nêu trên, như:


2. Về Hội đồng tuyển dụng: 


- Theo Điều 11 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND, quy định:


“ 1. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã có từ 5 đến 9 thành viên….


- Theo Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định thí Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã: 


“ 1. Hội đồng tuyển dụng công chức có 05 hoặc 07 thành viên...”.


3. Vền nội dung thi, hình thức thi: 


- Theo Điều 7 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND quy định:


“ 1. Nội dung thi:


- Một số kiến thức cơ bản về hệ thống bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ……


- Một số vấn đề về công chức, công vụ và…..


- Tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức cấp xã”.


2. Hình thức thi:


- Thi viết thời gian 150 phút, theo nội dung…


- Thi vấn đáp (hoặc thi trắc nghiệm) theo nội dung…”


-Theo Điều 11 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định:

“1. Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài thời gian 120 phút về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng…


2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm 01 bài thời gian 30 phút về nghiệp vụ chuyên ngành …


3. Môn tin học văn phòng: thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút theo…”.


    4. Về công nhận kết quả thi:


- Theo Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND quy đinh: “Chậm nhất 30 ngày sau khi tổ chức thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện....”.


- Theo Điểm d Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP quy định: “Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tổ chức chấm thi xong hoặc xét tuyển xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện...”. 


- Đề nghị ban hành Quyết định khác để thay thế Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 
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		Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.




		Toàn bộ




		     1. Về căn cứ ban hành Quyết định: Thông tư số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008  đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 47/2010/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 (Thông tư  số 47/2010/TTLT-BGDĐT-BNV  có hiệu lực từ ngày 5/12/2011);


     2. Về nhiệm vụ và quyền hạn: 


- Theo Điều 2 Quyết định số 575/QĐ-UBND, thì Sở Giáo dục và Đào tạo có 23 nhiệm vụ, quyền hạn chính như:


Điều 2 Quyết định, quy định:


+ “1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị…


b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm …dự án…


c) Dự thảo mức thu học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo…


d) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức… “

+ “2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:


a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập...


“4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo.”


- Theo  Điều 2 Thông tư số 47/2010/TTLT-BGDĐT-BNV, thì Sở Giáo dục và đào tạo có 21 nhiệm vụ, quyền hạn chính. Một số nhiệm vụ, quyền hạn của Thông tư số 35/2008 được Thông tư số 47/2010 gộp lại thành 01 nhiệm vụ quyền hạn lớn, như: Công tác tuyển sinh, thi cử, xét cấp văn bằng, chứng chỉ, được Thông tư 38 quy định thành một Khoản riêng (Khoản …); thì Thông tư số 47 lại quy định gộp lại trong 01 nhiệm vụ, quyền hạn chính (Khoản 4). Bên cạnh đó nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của Quyết định số 575 so với Thông tư 47 đã bị sửa đổi, bổ sung, có 16/23 nhiệm vụ quyền hạn đã được sửa, đổi bổ sung, cụ thể như


Điều 2 Thông tư  số 47, quy định:


+ “1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp tỉnh:


a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm… dự án, đề án…


b) Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý…”


+ “2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh:


a) Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập.. chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục…


+ “4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công………kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”.


Ngoài ra, một số nhiệm vụ, quyền hạn được quy định mới như: Khoản 5 Điều 2 “quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp…”.


4. Về cơ cấu tổ chức và biên chế :


-  Theo Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 575/QĐ-UBND:


“3. Biên chế


Biên chế hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính của tỉnh.


Biên chế sự nghiệp của các đơn vị thuộc Sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.”.

-  Theo Điều 3 Thông tư số 47/2010/TTLT-BGDĐT-BNV:

“3. Biên chế


Căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao”.


- Đề nghị ban hành Quyết định khác để thay thế Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 
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		Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên



		Toàn bộ

		Vì 


- Căn cứ ban hành văn bản đã bị thay thế và bãi bỏ bằng văn bản khác làm cho nội dung của Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND không còn phù hợp với văn bản của cơ quan cấp trên và thực tiễn, cụ thể:


+ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2003 của CP v/v cấp giấy chứng nhận QSH nhà ở, QSH công trình xây dựng bị thay thế bằng Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của CP v/v cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


+ Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP bị bãi bỏ bằng Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 


- Đề nghị ban hành Quyết định khác để thay thế Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên.
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		Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên

		Toàn bộ

		Vì 


- Căn cứ ban hành văn bản đã bị thay thế và bãi bỏ bằng văn bản khác làm cho nội dung của Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND không còn phù hợp với văn bản của cơ quan cấp trên và thực tiễn, cụ thể:


+ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở hết hiệu lực do bị thay thế bằng Nghị định số 71/2010/NĐ-CPngày 23/ 06/ 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;


+ Căn cứ Thông tư  số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ hết hiệu lực do Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 





Biểu 6

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM


TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012 BỊ BÃI BỎ TOÀN PHẦN, MỘT PHẦN


(Kèm theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		I. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BỊ BÃI BỎ TOÀN PHẦN 



		STT

		Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

		Lý do hết hiệu lực:

		Ghi chú



		1 

		Quyết định số 133/QĐ-UB ngày 28 tháng 2 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường.

		Không phù hợp với Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 16/4/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Khoa học và Công nghệ.

		



		2 

		Quyết định số 128/QĐ-UB ngày 04 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản ô tô, xe gắn máy.

		Không phù hợp với Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Bảng giá tối thiểu xe Ô tô, xe Mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.

		



		3 

		Quyết định số 233/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Tài chính-Vật giá tỉnh Hưng Yên.

		Không phù hợp với  Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 08/9/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

		



		4 

		Quyết định số 265/QĐ-UB ngày 05 tháng 4 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ  máy của Sở Địa chính tỉnh Hưng Yên.

		Không phù hợp với Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

		



		5 

		Quyết định số 542/QĐ-UB ngày 24 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế khen thưởng (tạm thời) đối với ngành Giáo dục và đào tạo.

		Không phù hợp với Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

		



		6 

		Quyết định số 882a/QĐ-UB ngày 05 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá các loại đất.

		Không phù hợp với Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012.

		



		7 

		Quyết định số 883/QĐ-UB ngày 17 tháng 7 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức giá tối thiểu nhà ở, đất ở.




		Giá tối thiểu đất ở không phù hợp với Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012. Giá tối thiểu nhà ở không phù hợp giá thị trường hiện tại ở địa phương và quy định của Bộ Xây dựng.

		



		8 

		Quyết định số 978/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.




		Không phù hợp với Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 về việc quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011về việc sửa đổi Điều 4, Chương II, Quy định giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 19/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

		



		9 

		Quyết định số 1131/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thay đổi hệ số phụ cấp của Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp tỉnh, huyện, thị xã.




		Không còn phù hợp với:


- Điều 7 và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh cựu chiến binh, có hiệu lực từ ngày 05/1/2007;


-  Điều 12, 13 Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa IV (không có chức danh ủy viên thư ký);


- Mức phụ cấp được thực hiện theo Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14/12/2004 của BCH TW Đảng và hướng dẫn số 05 - HD/BTCTW ngày 01/7/2011 của Ban Tổ chức TW Đảng.

		



		10 

		Quyết định số 1346/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định quản lý kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng đò.

		Căn cứ ban hành VB đã bị thay thế bằng: Quyết định số 1138/QĐ/PC-VT ngày 06/5/1997 của Bộ Giao thông vận tải bị thay thế bằng Quyết định số 1211/1999/QĐ-BGTVT ngày 20/5/1999 và Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005  và Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005   làm cho nội dung của Quyết định số 1346/QĐ-UB ngày 22 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp và Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT  không giao cho UBND tỉnh phải thể chế hóa quy định của Thông tư này.

		



		11 

		Quyết định số 1327/QĐ-UB ngày 18 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		Ngày 20/12/2006 UBND Hưng Yên tỉnh ban hành Quyết định số 129/2006/QĐ-UBND ngày về việc ban hành bản quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm cho nội dung của Quyết định số 1327/QĐ-UB ngày 18 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.

		



		12 

		Quyết định số 1791/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế (tạm thời) thưởng Cờ thi đua xuất sắc hàng năm đối với các ngành.

		Ngày 12/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2070/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thưởng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, làm cho nội dung Quyết định số 1791/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.

		



		13 

		Quyết định số 281/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc đăng ký và kiểm định an toàn kỹ thuật Xe công nông trên địa bàn tỉnh.

		Ngày 29/6/2007 Chỉnh phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông làm cho nội dung của Quyết định số 281/QĐ-UB ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp (không phù hợp với Khoản 2 Nghị quyết 32 nêu trên).

		



		14 

		Quyết định số 343/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân, Công ty trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.




		Căn cứ ban hành văn bản không phù hợp Luật doanh nghiệp năm 1999, Luật doanh nghiệp năm 2005 (theo đó thay thế luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp làm cho nội dung của Quyết định số 343/QĐ-UB ngày 19 tháng 3 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.

		



		15 

		Quyết định số 666/1998/QĐ-UB ngày 13 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu nộp phí thẩm định dự toán thiết kế các công trình xây dựng.

		Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực: Quyết định số 501/BXD-VKT ngày 18/9/1996 đã được thay thế bằng Quyết định  số 21/2000/QĐ-BXD ngày 25/10/2000 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực.

		



		16 

		Quyết định số 1108/1998/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tạm thời chế độ thu và sử dụng quỹ an ninh, quốc phòng của tỉnh.

		Không phù hợp Điều 11, Điều 82 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 (các Điều này không giao cho UBND tỉnh quyết định các khoản đóng góp của nhân, trong đó có quỹ an ninh, quốc phòng). 

		



		17 

		Quyết định số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành mức thu thuỷ lợi phí.




		Ngày 28/6/2004 UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 67/2004/QĐ-UB về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên làm cho nội dung của Quyết định số 1112/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.

		



		18 

		Quyết định số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc trả thù lao giảng viên, báo cáo viên kiêm chức và mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên.




		Căn cứ ban hành văn bản đã bị thay thế: Thông tư 70/1998/TT-BTC ngày 21/5/1998 của Bộ Tài chính bị thay thế bằng Thông tư 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước, Thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 của Bộ Tài chính đã thay thế Thông tư 70/1998/TT-BTC làm cho nội dung của Quyết định số 1176/1998/QĐ-UB ngày 01 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.

		



		19 

		Quyết định số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành chế độ quản lý thu phí và lệ phí tạm thời trên địa bàn thị xã Hưng Yên.




		- Mức lệ phí chợ của Quyết định số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên  không phù hợp mức lệ phí chợ Quyết định số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.


- Mức lệ phí vệ sinh môi trường của Quyết định số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không phù hợp Quyết định số 09/2010/ ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh. 


Các mức phí khác của Quyết định số 1377/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên đã không còn phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội (mức phí thấp so với điều kiện thực tế).

		



		20 

		Quyết định số 1477/1998/QĐ-UB ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định tạm thời phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		- Phần căn cứ ban hành đã hết hiệu lực làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp với văn bản mới và thực tế.

		



		21 

		Quyết định số 2413/1998/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành đơn giá đền bù thiệt hại đất đai, hoa màu khi mượn đất nông nghiệp thi công công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.




		Căn cứ ban hành văn bản đã bị thay thế: Nghị định số 87/CP/ ngày 17/8/1994 của Chính phủ bị thay bằng Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 làm cho nội dung  của Quyết định số 2413/1998/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.


- Ban hành văn bản mới theo quy của NĐ 188 và Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản 2008.

		



		22 

		Quyết định số 750/1998/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		Ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm cho nội dung Quyết định số 750/1998/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp.

		



		23 

		Quyết định số 1540/1998/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung Phụ cấp hoạt động phí cấp Phó đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và Bí thư Chi bộ thôn; trưởng, phó thôn.

		Không phù hợp với Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức danh, số lượng, phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, khu phố.

		



		24 

		Quyết định số 29/1999/QĐ-UB ngày 12 tháng 1 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu, nộp và quản lý lệ phí về đăng ký và quản lý hộ khẩu tỉnh Hưng Yên.

		- Các quy định của Quyết định số 29/1999/QĐ-UB ngày 12 tháng 1 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã được quy định tại Quyết định số 24/2008/QĐ-UB ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.


- Một số mục và mức lệ phí được miễn theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tường Chính phủ, như cấp mới sổ hộ khẩu, Cấp giấy tạm trú có thời hạn.

		



		25 

		Quyết định số 134/1999/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách và quy định mức thu dịch vụ bến xe.

		Giá cước theo quy định tại Quyết định số 134/1999/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đã không còn phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội (giá cước vận chuyển và giá xe ra vào bến thấp so điều kiện thực tế).
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		Quyết định số 150/1999/QĐ-UB ngày 03 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chế độ phụ cấp thường trực chuyên môn y tế.




		Căn cứ ban hành văn bản đã bị thay thế: Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 05/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ đã bị thay thế bằng Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 30/7/2003, làm cho nội dung của Quyết định số 150/1999/QĐ-UB ngày 03 tháng 2 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp với văn bản mới ban hành và thực tiễn.
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		Quyết định số 242/1999/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân chia các khoản thu theo tỷ lệ (%) giữa các cấp ngân sách.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
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		Quyết định số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12-7-1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, thực hiện giá bán điện đến hộ nông dân nông thôn.




		- Các văn bản tại phần căn cứ ban hành đã bị thay thế làm cho nội dung của Quyết định số 1181/1999/QĐ-UB ngày 12-7-1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên không còn phù hợp, cụ thể:


+ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 bị thay thế bằng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.


+ Quyết định số 276/2007/QĐ-TTg ngày 04/12/2006 của Thủ tường Chính phủ.


+ Thông tư số 01/1999/TTLT- BVGCP-BCN ngày 10/02/1999 của Ban Vât giá Chính phủ, Bộ Công nghiệp bị thay thế bằng  Thông tư số 11/2006/TT-BCN ngày 20/12/2006 của Bộ Công nghiệp.


+ Quyết định số 15/2007/QĐ-BCT ngày 31/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Công thương.
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		Quyết định số 06/2001/QĐ-UB ngày 21-3-2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
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		Quyết định số 19/2001/QĐ-UB ngày 23/7/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định thực hiện công tác dân số - phát triển.

		Không còn phù hợp với Pháp lệnh dân số, số 06/2003/PL-UBTVQH.
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		Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 03/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bộ đơn giá công tác sửa chữa trong XDCB.

		Không còn phù hợp thực tế điều kiện kinh tế - xã hội.
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		Quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành định mức chi cho sản xuất chương trình thời sự văn nghệ Đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

		Không phù hợp với quy định của Nghị đinh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; từ đó cũng không nhất thiết bắt buộc UBND tỉnh phải quy định mức chi cho các chương trình thời sự văn nghệ Đài phát thanh và truyền hình cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã.

		



		33 

		Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 06/9/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ, nhân viên đài truyền thanh cấp xã, phường, thị trấn.

		Các mức phụ cấp không còn phù hợp tình hình kinh tế - xã hội (mức phụ cấp thấp).
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		Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác trong các trường công lập.

		Phần học phí tại Khoản 1 Mục I Điều 1 Quyết định 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, không phù hợp Khoản 1 Mục A Điều 1 Quyết định 05/2011/QĐ-UB ngày 09/3/2011 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức học phí, lệ phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.


Các quy định khác của Quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 nêu trên không phù hợp với Quyết định số 1913/QĐ-UB ngày 26/9/2006 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 
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		Quyết định số 42/2001/QĐ-UB ngày 08/10/2001 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu tại các cơ sở Y tế công lập tỉnh Hưng Yên về viện phí, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, kiểm tra sức khoẻ và dịch vụ y tế tại các trạm xá các xã, phường, thị trấn.

		Không phù hợp Quyết định số 131/2006/QĐ-UB ngày 28/12/2006 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.
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		Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 21/01/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh.

		Không phù hợp với Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bảng giá tối thiểu xe Ô tô, xe Mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ.
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		Quyết định số 24/2002/QĐ-UB ngày 15/5/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hưng Yên.

		Không phù hợp Quyết định số 05/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.
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		Quyết định số 11/2002/QĐ-UB ngày 27/2/2002 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh mức phụ cấp hoạt động phí đối với Bí thư Chi bộ, trưởng, phó thôn, khu phố, xã, phường, thị trấn.

		Không phù hợp với Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức danh, số lượng, phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, khu phố.
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		Quyết định số 33/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 7 năm 2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định thực hiện dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp trong toàn tỉnh.

		Các nhiệm vụ của Quyết định quy định trong bản quy định đã hoàn thành (đã thực hiện xong việc dồn thửa, đổi ruộng đất nông nghiệp) đã cấp Giấy Chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi dồn thửa, đổi ruộng.

		



		40 

		Quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân chia các khoản thu theo tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
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		Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 4 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		Không phù hợp với Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tiêu thụ nước sinh hoạt; Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN&PTNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 88/2012/TT- BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính; Quyết định số 814/QD-UBND ngày 15/4/2010 về quy định giá nước sạch tiêu thụ trên đại bàn tỉnh Hưng Yên.
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		Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc trợ cấp hàng tháng cho cô giáo mầm non ngoài biên chế.




		Không phù hợp Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV - Kỳ họp thứ 8 về việc điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, giáo viên mầm nom ngoài biên chế và bổ sung phụ cấp bảo vệ dân phố.
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		Quyết định số 45/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phụ cấp cho ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn.




		Không phù hợp Nghị quyết số 144/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
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		Quyết định số 53/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn.




		Theo Thông tư liên tịch số 40/2006/TTLT-BTC-BTTUBTWMTTQVN-TLĐLĐVN ngày 12/5/2006 của Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban tung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam, quy định “Kinh phí hàng năm của Ban thanh tra nhân dân cấp xã do UBND tỉnh, trình HĐND cùng cấp cân đối cho ngân sách cấp xã ... mức kinh phí tối thiểu của Ban thanh thanh tra nhân dân một năm 2 triệu đồng/xã”, UBND tỉnh không quy định cấp kinh phí chi Ban thanh tra nhân dân.
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		Quyết định số 62/2003/QĐ-UB ngày 31 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành bản Quy định một số điểm cụ thể thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

		Do Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003  của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đã được thay thế.
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		Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn của các cấp chính quyền địa phương.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
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		Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 28 thảng 6 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về mức thu thủy lợi phí tỉnh Hưng Yên.




		- Mức thu thủy lợi phí tại Mục I, II Điều 1 Quyết định số 67/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Không  phù hợp với Nghị quyết số 90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XIV - Kỳ họp thứ 8 về việc miễn thuỷ lợi phí nông nghiệp.


- Mức thu thủy lợi phí tại Mục IV, V không phù hợp thực tế (giá thu thủy lợi phí thấp).

		



		48 

		Quyết định số 2064/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bắt buộc người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường 39B và quy định tạm giữ đối với những phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

		Không phù hợp với Khoản 2 Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về Một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
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		Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
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		Quyết định số 98/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

		Không phù hợp với Quyết định số 136/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2007.
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		Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao tỉnh Hưng Yên.

		Không phù hợp Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.
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		Quyết định số 100/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung nội dung Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của UBND tỉnh.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
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		Quyết định số 99/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.




		Không phù hợp Nghị quyết số 291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên và Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

		



		54 

		Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách

		



		55 

		Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên.

		Các mức viện phí theo Quyết định số 131/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên không phù hợp với Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập. 


Mặt khác theo Khoản 4 Điều 88 Luật khám chữa bênh năm 2009, quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp”, UBND tỉnh không quy định mức viện phí.

		



		56 

		Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.

		



		57 

		Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định thành phần và Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn. 

		Không phù hợp với Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

		



		58 

		Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương. 

		Không phù hợp với Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách.




		



		59 

		Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 02/05/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Hưng Yên và chi tiêu tiếp khách trong nước.

		Không phù hợp Nghị quyết số 291/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên.




		



		60 

		Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND ngày 28/12/2008 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp tỉnh Hưng Yên.




		Không phù hợp múc chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

		



		II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BỊ BÃI BỎ MỘT PHẦN 



		STT

		Phần, số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

		Lý do hết hiệu lực:

		Ghi chú



		1

		Mục A “Chế độ bồi dưỡng, học bổng” Điều 1 của Quyết định số 841/1998/QĐ-UB ngày 08 tháng 5 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về chế độ đối với huấn luyện viên, giáo viên, vận động viên các môn thể thao.

		 Không phù hợp Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh.

		



		2

		Điểm 01, 03, 05, 06 danh mục mức thu lệ phí chứng thư ban hành kèm theo Quyết định số 1378/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành chế độ quản lý thu lệ phí chứng thư tạm thời ở xã, phường, thị trấn, cụ thể mức lệ phí chứng thư sau:


- Cấp giấy khai sinh (bản chính) , 2000đ/lượt;


- Cấp giấy đăng ký kết hôn, 10.000đ/lượt;


- Cấp lại giấy khai sinh, 1.000đ/lượt;


- Cấp lại giấy đăng ký kết hôn, 10.000đ/lượt;

		- Không phù hợp quy định của Chỉ thị 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.


- Không phù hợp quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh về việc miễn thu phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ.


Theo 2 văn bản trên đã miễn lệ phí chứng thư đối với việc cấp và cấp lại giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn.

		



		3

		Phần C quy định lệ phí trông, gửi xe (không kể hành lý) ban hành kèm theo Quyết định số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành chế độ quản lý thu phí, lệ phí tạm thời ở xã, phường, thị trấn thống nhất trong toàn tỉnh, cụ thể như sau:


Trong ngày:


- Xe đạp 500đ/lượt; Xe máy 1.000đ/lượt;


- Xe ô tô tải, ô tô khách, ô tô con 5.000đ/lượt;


Gửi qua đêm:


- Xe đạp 1.000đ/lượt; Xe máy 2.000đ/lượt;


- Xe ô tô tải, ô tô khách, ô tô con 10.000đ/lượt;

		Không phù hợp Lệ phí trông, gửi xe ban hành Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên về quy định mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, các mức lệ phí theo Nghị quyết 35/2010/NQ-HĐND tỉnh đều tăng so với mức phí theo Quyết định số 1379/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND tỉnh.  

		



		4

		Phần các quy định về cấp phép, sản xuất gạch, ngói đất nung của bản Quy định về quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói đất nung và khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 1478/1999/QĐ-UB ngày 01-9-1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

		Ngày 31/8/2010 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói đất nung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.



		



		5

		Phần chức năng, cơ cấu tổ chưc của Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở Sở Bưu chính Viễn thông.

		không phù hợp với Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

		



		6

		Phần quy định về tiêu chuẩn “Khu phố văn hóa” tại Quyết định số 24/2001/QĐ-UB ngày 08/8/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn “Khu phố văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá”.

		Tiêu chuẩn “ Khu phố văn hoá” được bãi bỏ bằng Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.

		





Biểu 7

DANH MỤC CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM


TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012 BỊ BÃI BỎ TOÀN PHẦN, MỘT PHẦN


(Kèm theo Quyết định số 2079/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		I. DANH MỤC CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BỊ BÃI BỎ TOÀN PHẦN 



		STT

		Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn bản

		Lý do hết hiệu lực:

		Ghi chú



		1 

		Chỉ thị số 07/CT-UB ngày 10 tháng 4 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng dịch bệnh mùa hè.

		Do UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/2001/CT-UB, ngày 02/4/2001 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

		



		2 

		Chỉ thị số 30/1998/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện các luật thuế mới.

		Không phù hợp điều kiện thực tiễn do Luật thuế Giá trị gia tăng và các Luật thuế được ban hành, có hiệu lực vào năm 1999 đã không còn là các Luật mới và đã thực hiện việc triển khai theo nội dung của Chỉ thị số 30/1998/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, trong phạm vi toàn tỉnh.

		



		3 

		Chỉ thị số 04/2001/CT-UB ngày 02 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

		Do UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 01/2003/CT-UB, ngày 5/3/2003 Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè.

		



		4 

		Chỉ thị số 08/2003/CT-UB, ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức triển khai việc phát hành trái phiếu chính phủ để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

		Không còn phù hợp thực tiễn, do thời điểm phát hành trái phiếu theo Quyết định số 182/2003/QĐ-TTG ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2003-2010 đã hết.

		



		5 

		Chỉ thị số 09/2004/CT-UB ngày 15 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước.

		Không phù hợp điều kiện thực tiễn, nhiệm vụ khi xây dựng Chỉ thị đã hoàn thành.

		



		II. DANH MỤC CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN BỊ BÃI BỎ MỘT PHẦN



		1

		Chỉ thị số 27/1998/CT-UB ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quản lý, sử dụng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất công ích.

		Không phù hợp Điểm b Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai quy định: “Nhà nước không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những  trường hợp sau: 


...


b) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý sử dụng”.

		





Biểu 8

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA HĐND, UBND TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM

TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/3/2012 HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 


(Kèm theo Quyết định số 2079QĐ-UBND  ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)


		STT

		Số, ký hiệu, ngày ban hành,  trích yếu văn bản

		Phần, chương, mục, điều, khoản, điểm hết hiệu lực

		Thời điểm hết hiệu lực

		Lý do hết hiệu lực 



		I. NGHỊ QUYẾT



		1

		Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh về Ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

		Khoản 4.3 Mục I 




		18/12/2011




		Tiêu chuẩn “ Khu phố văn hoá” được bãi bỏ bằng Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.



		II. QUYẾT ĐỊNH



		1

		Quyết định số 24/2001/QĐ-UB ngày 08/8/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn “Khu phố văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá”.

		Phần quy định về tiêu chuẩn “Khu phố văn hóa” 

		23/7/2007




		Tiêu chuẩn “ Khu phố văn hoá” được bãi bỏ bằng Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định Tiêu chuẩn, thủ tục công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”.



		2

		Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu và xử lý nguồn thu trước bạ phát sinh năm 2004.

		Khoản 1 Điều 1 

		31/12/2004

		Do thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản. 



		III. CHỈ THỊ



		1

		Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 19 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc Kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn, giảm giá điện bán đến các hộ dân và xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý và sử dụng điện.

		Phần kiện toàn các tổ chức bán điện ở nông thôn tại Khoản 1 

		30/6/2004

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		2

		Chỉ thị số 13/CT-UB ngày 21/5/1998  của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý đo lường chất lượng hàng hoá trên địa bàn tỉnh.

		-  Khoản 2 Chỉ thị;


- Đoạn thứ ba (từ dưới lên).

		   - 7/1998


   - 31/12/1998

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		3

		Chỉ thị số 17/1999/CT-UB ngày 03/6/1999  của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý sản xuất vôi, gạch, ngói và khai thác cát.  

		- Khoản 2 Chỉ thị.




		24/6/1999

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		4

		Chỉ thị số 08/2002/CT-UB ngày 10/5/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.  

		- Khoản 3 Chỉ thị.




		30/10/2002

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		5

		Chỉ thị số 15/2004/CT-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh.  




		- Đoạn “…UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng trong năm 2004…” tại gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 3 chỉ thị.

		31/12/2004

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		6

		Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND ngày 17/3/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai.




		- Đoạn “…chậm nhất trong năm 2006, UBND các cấp tổ chức ngay việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt của cấp mình theo quy định;…” tại Khoản 4 chỉ thị; 


- Câu “Trong năm 2006, các cấp, các ngành phải giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh theo đúng quy định của pháp luật…”.

		31/12/2006

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		7

		Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND ngày 10/9/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

		điểm a Khoản 1, Khoản 7

		31/12/2010

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		8

		Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

		- Điểm a, b, c Khoản 1 Chỉ thị; 


- Điểm d Khoản 1 Chỉ thị;

		- 29/11/2008


    - 14/12/2008




		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		9

		Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

		- Khoản 1 Chỉ thị;

		30/6/2009

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.



		10

		Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND ngày 31/03/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.




		- Câu “…rà soát và yêu cầu các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh phải lập đề án bảo vệ môi trường và xây dựng công trình xử lý, bảo vệ môi trường xong trước 31/12/2009;


+ “…chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng lập kế hoạch đình chỉ hoạt động các lò gạch thủ công có công nghệ lạc hậu gây ô nhiễm môi trường xong trước 31/12/2009”.

		30/12/2009

		Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.






